	T                UBND HUYỆN KIM THÀNH
           TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DÂN

                              ĐỀ CHÍNH THỨC

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II 

Năm học: 2023 - 2024
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4

(Phần kiểm tra Đọc hiểu)
Thời gian: 35 phút
--------------------------


Họ tên học sinh :……………………………………................Lớp : 4…..   

	Điểm
	Nhận xét
	Họ và tên GV coi, chấm

	Đọc TT:..............

Đọc hiểu:............

Điểm đọc: .........
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


I. Đọc thành tiếng (3 điểm): 

Bài đọc:......................................................................................................................................................
II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)

* Bài đọc: SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

Một cậu bé đang đùa nghịch với một đống cát trên sân. Đang chơi, cậu bỗng thấy một tảng đá lớn nằm chềnh ềnh giữa đường phía trước. Sợ bị vấp ngã, cậu bé quyết định phải chuyển tảng đá sang chỗ khác. Nhưng cậu đã cố gắng hết sức để nhấc lên, tảng đá vẫn nằm im ở chỗ cũ. Cậu bất lực ngồi òa xuống khóc. Thấy vậy bố cậu bèn ra hỏi:

- Con trai, con đã dùng hết sức mình nâng tảng đá lên chưa ?

Cậu bé rấm rứt gật đầu:

- Con đã cố gắng hết sức mà tảng đá không hề di chuyển.

- Chưa đâu con ạ! Con chưa nhờ bố giúp phải không nào? Nào, bố sẽ giúp con.

Nói rồi, hai bố con nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác. Sau đó, ông ôm lấy con trai và bảo:

- Con biết không, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm tất cả mọi việc. Sức mạnh của một người không phải chỉ có chính bản thân họ mà còn nằm ở những người thân, bạn bè – những người quan tâm ta và sẵn sàng giúp đỡ ta khi cần. Chỉ với sức mạnh ấy không điều gì là không thể con ạ.

Cậu bé nhìn cha, ánh mắt lấp lánh, hình như cậu đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

                                                                          Theo Tuệ Nương
* Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt vµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp sau theo yªu cÇu:

Câu 1(0,5 điểm): Khi nhìn thấy tảng đá cậu bé đã làm gì ?
A. Để tảng đã nằm yên đấy                       B. Bước ra chỗ khác chơi                          
C. Chuyển tảng đá ra chỗ khác                  D. Nhờ người lớn nhấc hòn đá lên
Câu 2(0,5 điểm): Dù cố gắng hết sức mà tảng đá vẫn nằm im, cậu bé đã làm thế nào ? 

A. Bước ra chỗ khác chơi.                        B. Bất lực ngồi xuống òa khóc.

C. Chạy đi tìm sự giúp đỡ.                        D. Cố gắng tìm mọi cách để nhấc hòn đá lên.       
Câu 3(0,5 điểm): Theo em, vì sao người bố lại nói cậu bé chưa dùng hết sức mạnh của mình? 

A. Vì cậu không đủ khỏe để nâng tảng đá lên.

B. Vì cậu chưa biết cách dùng sức mình.

C. Vì cậu nhờ nhưng không ai giúp đỡ.
D. Vì cậu chưa biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè.

Câu 4(0,5 điểm): Em hiểu câu nói của người cha “Chỉ với sức mạnh ấy không điều gì là không thể con ạ..” có ý nghĩa gỉ?
A. Sức mạnh của mỗi người luôn tiềm ẩn bên trong.

B. Việc khó đến đâu nếu biết phát huy sức mạnh xung quanh ta sẽ đạt được thành công.

C. Muốn làm được mọi việc, bản thân phải có sức mạnh kì diệu.
Câu 5(1 điểm): Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Câu 6(0,5 điểm): Trạng ngữ trong câu “Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị trượt chân và ngã.” là:
A. bắt kịp vận động viên cuối cùng

B. lại bị trượt chân và ngã

C. Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng

Câu 7(1 điểm): a) Từ quyết định trong câu: Sợ bị vấp ngã, cậu bé quyết định phải chuyển tảng đá sang chỗ khác.” thuộc từ loại gì ?

A. Danh từ                          B. Động từ
                             C. Tính từ
       

          b) Dòng nào dưới đây gồm các từ có nghĩa giống với từ “dũng cảm”:

          A. Can đảm, gan dạ, gan lì, táo bạo, bạc nhược, nhu nhược

          B. Can đảm, gan dạ, anh dũng, anh hùng, hèn hạ, hèn mạt

          C. Can đảm, gan dạ, gan lì, táo bạo, anh dũng, anh hùng

Câu 8(1 điểm): Đặt dấu ngoặc đơn hoặc dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong các câu sau:
a) Hầm Hải Vân hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á là hầm xuyên qua đèo Hải Vân 

b) Trang người bạn thân của tôi hôm nay trầm tính hơn mọi ngày. 
Câu 9(0,5 điểm): Ghi lại chủ ngữ trong câu “Cậu bất lực ngồi òa xuống khóc.” là:.................
Câu 10(1 điểm): Đặt câu theo cấu trúc: TN, CN - VN rồi gạch chân trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu em vừa đặt.
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học : 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt – Lớp 4

  -----------------------


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu (85-90 tiếng/phút), giọng đọc có biểu  cảm : 1 điểm 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm 

(Tuỳ theo từng trường hợp học sinh đọc sai mà ghi điểm cho phù hợp) 

* Lưu ý: Điểm đọc thành tiếng: Có thể cho điểm thập phân đến 0,25. 

II. Phần đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Điểm
	Đáp án

	1
	0,5đ
	C 

	2
	0,5đ
	B

	3
	0,5đ
	D

	4
	0,5đ
	B

	5
	1đ
	HS có thể trả lời theo 1 trong các ý sau:

- Tình yêu thương giúp con người bày tỏ, thể hiện tình cảm của mình với những người xung quanh.

- Tình yêu thương giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách, hoạn nạn trong cuộc sống.

- Tình yêu thương giúp em hiểu: Cần có tình thương, con người sẽ không ích kỷ, đố kị, tranh giành nhau trong cuộc sống.

– Tình yêu thương giúp con người sẽ sống bao dung, vị tha hơn, nhân ái hơn.

	6
	0,5đ
	C

	7
	0,5đ
	a) B                                                       b) C

	8
	1 đ
	a) Hầm Hải Vân (hầm đường bộ) dài nhất Đông Nam Á là hầm xuyên qua đèo Hải Vân 

b) Trang - người bạn thân của tôi hôm nay trầm tính hơn mọi ngày. 

	9
	0,5 đ
	A

	10
	1đ
	Đặt câu đúng cấu trúc


III. Kiểm tra viết (10 điểm)

1) BỐ CỤC BÀI VIẾT

- Điểm: 2 điểm.

- Yêu cầu:

+ Bố cục chung của bài vănhợp lí. (câu mở đoạn, các câu tiếp theo, câu kết đoạn)
+ Sắp xếp các ý trong bài vănhợp lí.
2) NỘI DUNG BÀI VIẾT

- Điểm: 4 điểm.

- Yêu cầu: Nội dung đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề kiểm tra 

+Đề 1 : Mở bài : Giới thiệu được con vật được tả;

            Thân bài : Tả hình dáng; tả tính tình và hoạt động của con vật; 

             Kết bài: Tình cảm đối với con vật được tả.

 (Câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng;  Có sáng tạo trong nội dung.)
+Đề 2 : Trình bày đúng cấu trúc một bức thư : (Lời xưng hô, nội dung thư, lời chúc ở phần cuối thư, ... bức thư viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng; Có sáng tạo trong nội dung.)
3) CÁCH DÙNG TỪ, ĐẶT CÂU

- Điểm: 2 điểm.

- Yêu cầu:

+ Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
+ Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc.

+ Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, xây dựng câu văn có hình ảnh.
4) CHỮ VIẾT, CHÍNH TẢ, CÁCH TRÌNH BÀY

- Điểm: 2 điểm.

- Yêu cầu:

+ Chữ viết đúng nét, đẹp.
+ Viết đúng chính tả.

+ Bài viết sạch sẽ, trình bày hợp lí.

---------Hết---------




ĐỀ CHÍNH THỨC

















